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KÝ HIỆU NỘI DUNG 

AFTA (Asean Free Trade Association) : Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 

ASEAN (the Association of South-East 

Asian Nations) 

: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 

 

BCC (Business Cooperation Contract) : Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

BOT (Build – Operate – Transfer) : Hợp đồng xây dựng - kinh doanh và 

chuyển giao 

BTO (Build-Operate-Transfer) : Hợp đồng xây dựng - chuyển giao và 

kinh doanh 

BT (Build –Transer) : Hợp đồng xây dựng và chuyển giao 

ĐTTN : Đầu tƣ trong nƣớc 

EU (Europe Union) : Liên minh châu Âu 

FDI (Foreign Direct Investment) : Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

IMF (International Monetary Fund) : Quỹ tiền tệ quốc tế 

KCN, KKT, KCX : Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu 

chế xuất 

MNCs (Multi-National Companies) : Các công ty đa quốc gia 

NSNN : Ngân sách nhà nƣớc 

ODA (Official Development assistance) : Hỗ trợ phát triển chính thức 

OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) 

: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

PPP (Public Private Partnerships) : Hợp tác công - tƣ 

R&D (Research and Development) : Nghiên cứu và phát triển 

TNCs )Trans-National Companies) : Các công ty xuyên quốc gia 

UBND : Uỷ ban nhân dân 

UNCTAD (United Nations Conference 

on Trade And Development) 

: Diễn đàn Thƣơng mại và Phát triển của 

Liên hiệp quốc 
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USD (United States dollar) : Đồng đô la Mỹ 

VA (Value added) : Giá trị gia tăng 

VCCI  (Vietnam Chamber of Commerce 

and Industry) 

: Phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt 

Nam 

VĐK : Vốn đăng ký 

VND : Đồng tiền Việt Nam 

VTH : Vốn thực hiện 

WB (World Bank) : Ngân hàng thế giới 

WTO (World Trade Organization) : Tổ chức thƣơng mại thế giới 
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